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Tóm tắt
Trầm cảm ở sinh viên y khoa là một trong những vấn đề đáng lưu tâm, tuy nhiên 

chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá tình trạng này ở Việt Nam. Nghiên cứu này nhằm xác 
định tỉ lệ có dấu hiệu trầm cảm ở sinh viên y đa khoa chính quy và các yếu tố liên quan. 
Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 358 sinh viên y đa khoa chính quy từ Y1 đến 
Y6 được chọn ngẫu nhiên tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Sử dụng thang 
đo CESD-20 (được chuẩn hóa tại Việt Nam với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha là 0,87) 
với mốc điểm CESD-20  22 là có dấu hiệu trầm cảm, và bộ câu hỏi về các yếu tố liên 
quan. Mô hình hồi quy logistic được sử dụng nhằm xác định mối liên hệ giữa các yếu tố 
với dấu hiệu trầm cảm.

Kết quả: Sinh viên y đa khoa chính quy có dấu hiệu trầm cảm chiếm 49,2%. Các yếu 
tố có liên quan đến dấu hiệu trầm cảm trong mô hình hồi quy đa biến gồm: giới tính, kết 
thúc tình bạn, bất đồng hoặc gặp rắc rối với ba mẹ, thay đổi thói quen ăn uống, bỏ bữa 
ăn, học lực, áp lực từ việc học của bản thân, mục tiêu học tập. Số liệu cho thấy phần lớn 
sinh viên y đa khoa chính quy gặp nhiều vấn đề liên quan đến trầm cảm trong suốt thời 
gian học tập. Cần có sự quan tâm đúng mức đến sức khỏe tâm thần ở sinh viên, với 
những biện pháp hỗ trợ từ gia đình và nhà trường.

Từ khóa: Dấu hiệu trầm cảm, CESD-20, yếu tố liên quan, sinh viên y khoa.

Abstract
Depression sign in medical students at Pham Ngoc Thach University 
of medicine

Depression in medical students is more and more profounced. However, the literature 
gap remains in Vietnam. This study aimed to determine the prevalence of depression in 
medical students and the associated factors. A cross-sectional study was conducted on 
358 medical students from Y1 to Y6 who were randomly selected from medical students 
studying at Pham Ngoc Thach University of Medicine. We used a validated Vietnamese 
version of CESD-20 (Cronbach’s reliability coefficient alpha is 0.87) with depression cut-
point of 22, and a questionnaire about other factors. Multivariate logistic regression models 
were used to tests the association between depression and those factors. 

Results: The multivariate regression model shows that some factors related to signs 
of depression in students are: gender, friendship breakup, a disagreement or having 
trouble with parents, changing eating habits, skipping meals, academic performance, 
pressure from studies, learning goals.The data suggest the majority of medical students 
had depression-associated issues during studying time. Adequate attention is required 
to the mental health of students, with supportive solutions from their family and school.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trầm 

cảm là một rối loạn tâm thần phổ biến, đặc trưng 
bởi nỗi buồn dai dẳng, mất hứng thú với các 
hoạt động thường thích, kèm theo việc không 
thể thực hiện các hoạt động thường ngày trong 
ít nhất 2 tuần [1]. Theo ước tính của WHO, hiện 
có hơn 300 triệu người ở mọi lứa tuổi đang mắc 
trầm cảm [2]. Tại Việt Nam, theo báo cáo của 
Viện Sức khỏe Tâm thần hiện có khoảng 7,5% 
dân số mắc trầm cảm [3].

Một số nghiên cứu cho thấy, sinh viên Y 
khoa có tỉ lệ có dấu hiệu trầm cảm cao trong 
suốt những năm đại học [4], [5]. Nghiên cứu về 
trầm cảm và hành vi tự tử ở sinh viên Y khoa 
tại Trường Đại học Lisbon ở Bồ Đào Nha cho 
thấy, tỉ lệ trầm cảm ở sinh viên Y khoa năm 4 và 
năm 5 là 6,1%; có 3,9% sinh viên có hành vi tự 
tử [6]. Ở Việt Nam, theo nghiên cứu của Trần 
Quỳnh Anh và các cộng sự thực hiện trên 2.099 
sinh viên ở 8 Trường Đại học Y khoa lớn trên 
cả nước năm 2013, sử dụng thang đo CES-D20 
(The Centre for Epidemiological Studies - 
Depression Scale), cho thấy có 43,2% sinh viên 
có dấu hiệu trầm cảm [7].

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
là một trong ba Trường Đại học đào tạo Bác sĩ 
đa khoa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Tuy 
nhiên cho đến nay có khá ít nghiên cứu về trầm 
cảm được thực hiện ở sinh viên y đa khoa tại 
trường. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện 
với mục tiêu “Xác định tỉ lệ có dấu hiệu trầm 
cảm và các yếu tố liên quan ở sinh viên y đa khoa 
chính quy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc 
Thạch năm 2019”, nhằm khảo sát tỉ lệ có dấu 
hiệu trầm cảm ở sinh viên và các yếu tố liên quan 
đến nhân khẩu - kinh tế - xã hội, gia đình - bạn 
bè - xã hội, sức khỏe và học tập. Từ đó, góp phần 
đưa ra những giải pháp hỗ trợ kịp thời nhằm 
nâng cao chất lượng học tập của sinh viên.

2. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP
Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang. 

Thời gian nghiên cứu: 02/2019 - 05/2019.
Đối tượng nghiên cứu: Sinh viên y đa khoa 

chính quy đang theo học tại Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cỡ mẫu và cách chọn mẫu: Theo công thức 
tính cỡ mẫu ước lượng một tỉ lệ trong nghiên 

cứu cắt ngang.

n: cỡ mẫu cần khảo sát.
Độ tin cậy là 95% → α = 0,05→ Z (1-α/2) = 

Z(0,975) = 1,96.
p: 43,2% - tỉ lệ sinh viên hệ bác sĩ đa khoa 

có dấu hiệu trầm cảm ở 8 Trường Đại học y tại 
Việt Nam năm 2013 [7].

d: sai số cho phép là 0,05.
Sử dụng công thức hiệu chỉnh cỡ mẫu cho 

một dân số hữu hạn
 

n dân số đích: Tổng số sinh viên y đa khoa 
chính quy đang theo học tại Trường Đại học Y 
khoa Phạm Ngọc Thạch: 5.370 sinh viên.

Cỡ mẫu cần khảo sát trong nghiên cứu theo 
công thức là 353 sinh viên. Chúng tôi tiến hành 
khảo sát 400 sinh viên và có 358 sinh viên tham 
gia trả lời bộ câu hỏi, với tỉ lệ mất mẫu là 10,5%.

Chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống với khoảng 
cách mẫu k=13. Danh sách sinh viên y đa khoa 
năm học 2018 - 2019 sắp xếp từ Y6 đến Y1 và 
theo thứ tự ABCD với từng khối lớp.

Phương pháp và công cụ thu thập thông tin:
Công cụ thu thập: là bộ câu hỏi tự điền qua 

Google form, thang đánh giá dấu hiệu trầm cảm 
được sử dụng là thang CESD-20 đã được chuẩn 
hóa tại Việt Nam với hệ số Cronbach’s Alpha 
cho 20 tiểu mục là 0,87. 

Phương pháp thu thập: với sự hỗ trợ của 
Ban cán sự lớp, nhóm nghiên cứu đã trực tiếp 
gặp gỡ các sinh viên trong danh sách chọn 
mẫu để lấy ý kiến đồng thuận. Sinh viên đã 
được giải thích rõ về mục đích và tính bảo 
mật của nghiên cứu thông qua phiếu đồng 
thuận. Sau khi đồng thuận tham gia, các 
bạn sinh viên nhận được đường dẫn liên kết 
Google form có bộ câu hỏi với hướng dẫn trả 
lời chi tiết qua mail cá nhân mà các bạn cung 
cấp trong phiếu đồng thuận.

Xử lý số liệu: Số liệu được xử lý bằng phần 
mềm SPSS 20. Số liệu được trình bày dạng tần 
số và tỉ lệ %. Kiểm định Chi bình phương và hồi 
qui Logistic để xác định mối liên quan giữa dấu 
hiệu trầm cảm và các yếu tố liên quan.

n hi u ch nh   
 

= 
 hi u ch nh × n dân s  
 hi u ch nh + n dân s   
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3. KẾT QUẢ 
Trong tổng số 358 sinh viên tham gia, tỉ lệ 

sinh viên nữ là 47,2% và nam là 52,8%. Độ tuổi 
trung bình là 21,98 ± 1,9 tuổi, với sinh viên nhỏ 
tuổi nhất là 19 tuổi và sinh viên lớn tuổi nhất là 32 
tuổi. Tỉ lệ sinh viên các năm tham gia nghiên cứu 
khá đồng đều từ năm nhất đến năm sáu, lần lượt 
là 13,1%; 17,6%; 16,5%; 16,2%; 20,7%; 15,9%. 
Phần lớn sinh viên tham gia nghiên cứu là dân tộc 
Kinh (95,0%) và không theo tôn giáo nào (61,5%). 
Đa số các bạn sinh viên tham gia nghiên cứu sống 
cùng gia đình (64,0%), một số khác sống cùng 
bạn bè, họ hàng (15,1%; 10,3%). Tỉ lệ sinh viên 
tham gia nghiên cứu cho rằng tình hình tài chính 
là đủ chiếm 43,0%. Gần 1/4 số sinh viên tham gia 
nghiên cứu có đi làm thêm (23,2%).

Biểu đồ 1. Dấu hiệu trầm cảm ở đối tượng
 nghiên cứu (n=358)

Biểu đồ 1 cho thấy, tỉ lệ sinh viên có dấu hiệu 
trầm cảm (điểm số của thang đo trầm cảm 

CES - D ≥ 22) là 49,2%.

Bảng 1. Mối liên quan giữa các yếu tố nhân khẩu - kinh tế - xã hội
và dấu hiệu trầm cảm của đối tượng nghiên cứu (n=358)

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không 
(%)

Khối lớp

  Y6 27 (47,4) 30 (52,6) 0,034 0,70 (0,50 - 0,97)

  Y5 32 (43,2) 42 (56,8) 0,008 0,64 (0,46 - 0,88)

  Y4 28 (48,3) 30 (51,7) 0,041 0,71 (0,51 - 0,99)

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không 
(%)

  Y3 32 (54,2) 27 (45,8) 0,148 0,80 (0,59 - 1,08)

  Y2 25 (39,7) 38 (60,3) 0,003 0,58 (0,41 - 0,84)

  Y1 32 (68,1) 15 (31,9) 1

Giới tính

  Nữ 93 (55,0) 76 (45,0) 0,036 1,25 (1,02 - 1,55)

  Nam 83 (43,9) 106 (56,1) 1

Dân tộc

  Khác 9 (50,0) 9 (50,0) 0,942 1,02 (0,63 - 1,64)

  Kinh 167 (49,1) 173 (50,9) 1

Tôn giáo

  Có theo tôn giáo 70 (50,7) 68 (49,3) 0,639 1,05 (0,85 - 1,30)

  Không theo tôn giáo 106 (48,2) 114 (51,8) 1

Người sống cùng

  Một mình 17 (54,8) 14 (45,2) 0,479 1,14 (0,81 - 1,61)
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  Bạn bè/người yêu/người quen 31 (50,8) 30 (49,2) 0,704 1,06 (0,80 - 1,39)

  Gia đình/họ hàng 128 (48,1) 138 (51,9) 1

Tình trạng tài chính

  Không đủ chi phí sinh hoạt 13 (72,2) 5 (27,8) 0,028 1,64 (1,14 - 2,38)

  Gần đủ phải đắn đo khi chi tiêu 52 (54,7) 43 (45,3) 0,142 1,25 (0,93 - 1,67)

  Đủ 71 (46,1) 83 (53,9) 0,744 1,05 (0,79 - 1,40)

  Cảm thấy thoải mái 40 (44,0) 51 (56,0) 1

Đi làm thêm

  Có 45 (54,2) 38 (45,8) 0,293 1,14 (0,90 - 1,44)

  Không 131 (47,6) 144 (52,4) 1

Sinh viên Y1 có khả năng có dấu hiệu trầm cảm cao gấp 1,72 lần sinh viên Y2, gấp 1,41 
lần sinh viên Y4, gấp 1,56 lần sinh viên Y5 và gấp 1,43 lần sinh viên Y6. Sinh viên nữ có khả 
năng có dấu hiệu trầm cảm cao gấp 1,25 lần sinh viên nam. Những bạn sinh viên không đủ 
chi phí sinh hoạt có khả năng có dấu hiệu trầm cảm cao gấp 1,64 lần những bạn sinh viên cảm 
thấy thoải mái về tình trạng tài chính. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa dấu hiệu trầm cảm 
và các yếu tố còn lại như dân tộc, tôn giáo, người sống cùng và việc sinh viên có đi làm thêm.

Bảng 2. Mối liên quan giữa các yếu tố gia đình - bạn bè - hoạt động xã hội 
và dấu hiệu trầm cảm của đối tượng nghiên cứu (n=358)

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Người yêu (n=357)

  Có 66 (44,9) 81 (55,1) 0,192 0,87 (0,69 - 1,08)

  Không 109 (51,9) 101 (48,1) 1

Chia tay người yêu (n=355)

  Có 24 (66,7) 12 (33,3) 0,023 1,43 (1,10 - 1,85)

  Không 149 (46,7) 170 (53,3) 1

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Kết thúc tình bạn 

  Có 47 (71,2) 19 (28,8) <0,001 1,61 (1,32 - 1,97)

  Không 129 (44,2) 163 (55,8) 1

Bất đồng hoặc rắc rối với ba mẹ 

  Có 58 (67,4) 28 (32,6) <0,001 1,56 (1,27 - 1,90)

  Không 118 (43,4) 154 (56,6) 1

Bạn thân thiết vừa qua đời *

  Có 3 (33,3) 6 (66,7) 0,336 0,67 (0,27 - 1,70)

  Không 173 (49,6) 176 (50,4) 1
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Người thân trong gia đình vừa qua đời 

  Có 27 (54,0) 23 (46,0) 0,461 1,12 (0,84 - 1,48)

  Không 149 (48,4) 159 (51,6) 1

Tham gia hoạt động xã hội 

  Không 64 (46,7) 73 (53,3) 0,466 0,92 (0,74 - 1,15)

  Có 112 (50,7) 109 (49,3) 1

Trở ngại khi tham gia hoạt động xã hội 

  Có 70 (63,1) 41 (36,9) <0,001 1,47(1,20 - 1,80)

  Không 106 (42,9) 141 (57,1) 1

*Phép kiểm Fisher
Kết quả từ bảng 2 cho thấy, các yếu tố có liên quan đến dấu hiệu trầm cảm ở sinh viên là sự kiện chia 

tay người yêu, kết thúc tình bạn, bất đồng hoặc rắc rối với ba mẹ và trở ngại khi tham gia hoạt động xã 
hội. Các sự kiện này đều có PR>1,4, cho thấy rằng những sinh viên có gặp phải những sự kiện này có khả 
năng có dấu hiệu trầm cảm gấp ít nhất 1,4 lần so với những sinh viên không gặp tương tự. 

Bảng 3. Mối liên quan giữa các yếu tố liên quan đến sức khỏe và dấu hiệu trầm cảm 
của đối tượng nghiên cứu (n=358)

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Thay đổi thói quen ngủ

  Ngủ ít hơn 94 (55,0) 77 (45,0) 0,001 1,52 (1,16 - 1,98)

  Ngủ nhiều hơn 36 (60,0) 24 (40,0) 0,002 1,66 (1,22 - 2,26)

  Không thay đổi 46 (36,2) 81 (63,8) 1
Thay đổi thói quen ăn uống

  Ăn ít hơn 53 (50,5) 52 (49,5) 0,026 1,39 (1,04 - 1,85)

  Ăn nhiều hơn 71 (64,5) 39 (35,5) <0,001 1,78 (1,37 - 2,30)

  Không thay đổi 52 (36,4) 91 (63,6) 1

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Bỏ bữa ăn

  Có 100 (58,5) 71 (41,5) 0,001 1,44 (1,16 - 1,78)

  Không 76 (40,6) 111 (59,4) 1

Bị bệnh

  Có 61 (61,6) 38 (38,4) 0,004 1,39 (1,13 - 1,71)

  Không 115 (44,4) 144 (55,6) 1

Tai nạn thương tích

  Có 13 (61,9) 8 (38,1) 0,229 1,28 (0,90 - 1,82)

  Không 163 (48,4) 174 (51,6) 1
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Bảng 3 cho ta thấy, thay đổi thói quen ngủ, thay đổi thói quen ăn uống, bỏ bữa ăn và bị bệnh là 
các yếu tố có liên quan đến dấu hiệu trầm cảm ở sinh viên. Trong khi đó, yếu tố còn lại là tai nạn 
chưa tìm thấy mối liên quan với dấu hiệu trầm cảm ở sinh viên.

Bảng 4. Mối liên quan giữa các yếu tố học tập và dấu hiệu trầm cảm của đối tượng nghiên cứu 
(n=358)

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)
Học lực (n=353)
Yếu, Trung bình 29 (60,4) 19 (39,6) 0,027 1,41 (1,07 - 1,85)

Giỏi, Xuất sắc 46 (61,3) 29 (38,7) 0,006 1,43 (1,13 - 1,80)

Trung bình - khá, Khá 101 (43,0) 134 (57,0) 1
Áp lực từ việc học tập của bản thân 
  Rất hay xảy ra 39 (81,3) 9 (18,7) <0,001 4,60 (1,63 - 12,97)

  Thỉnh thoảng 79 (59,4) 54 (40,6) 0,001 3,37 (1,19 - 9,49)

  Đôi khi 55 (34,4) 105 (65,6) 0,162 1,95 (0,68 - 5,56)

  Không bao giờ 3 (17,6) 14 (82,4) 1
Mục tiêu học tập 

  Có 148 (47,7) 162 (52,3) 0,172 0,82 (0,63 - 1,07)

  Không 28 (58,3) 20 (41,7) 1
Điểm thấp hơn mong đợi 

  Có 145 (54,9) 119 (45,1) <0,001 1,67 (1,22 - 2,27)

  Không 31 (33,0) 63 (67,0) 1
Căng thẳng vì chương trình học 
  Có 138 (55,4) 111 (44,6) <0,001 1,59 (1,20 - 2,10)

  Không 38 (34,9) 71 (65,1) 1

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)
Thức khuya học bài 
  Rất hay xảy ra 45 (55,6) 36 (44,4) 0,129 1,44 (0,86 - 2,44)

  Thỉnh thoảng 58 (48,7) 61 (51,3) 0,341 1,27 (0,75 - 2,13)

  Đôi khi 63 (47,7) 69 (52,3) 0,386 1,24 (0,74 - 2,08)

  Không bao giờ 10 (38,5) 16 (61,5) 1
Hiệu quả giờ học tại lớp 

  Không 86 (57,3) 64 (42,7) 0,009 1,33 (1,08 - 1,63)

  Có 90 (43,3) 118 (56,7) 1
Bỏ nhiều tiết học 

  Có 124 (52,3) 113 (47,7) 0,094 1,22 (0,96 - 1,55)

  Không 52 (43,0) 69 (57,0) 1
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Bảng 4 cho thấy, học lực, áp lực từ việc học của bản thân, điểm số thấp hơn mong đợi, căng 
thẳng vì chương trình học và hiệu quả giờ học tại lớp là các yếu tố có liên quan đến dấu hiệu trầm 
cảm ở sinh viên (p < 0,05). 
Bảng 5. Mối liên quan giữa các yếu tố thi rớt, nợ môn và dấu hiệu trầm cảm của đối tượng nghiên cứu

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)

Thi rớt (n=358)

  Có 129 (49,4) 132 (50,6) 0,87 1,02 (0,80 - 1,30)

  Không 47 (48,5) 50 (51,5) 1

Căng thẳng khi thi rớt (n=261)

  Có 101 (56,1) 79 (43,9) 0,001 1,62 (1,17 - 2,25)

  Không 28 (34,6) 53 (65,4) 1

Nợ môn (n=261)

  Có 87 (50,0) 87 (50,0) 0,793 1,04 (0,80 - 1,35)

  Không 42 (48,3) 45 (51,7) 1

Căng thẳng khi nợ môn (n=174)

  Có 73 (52,1) 67 (47,9) 0,251 1,27 (0,82 - 1,95)

  Không 14 (41,2) 20 (58,8) 1

Bảng 5 cho thấy, căng thẳng khi thi rớt là các yếu tố có liên quan đến dấu hiệu trầm cảm ở sinh viên. 
Nhóm sinh viên căng thẳng khi thi rớt có khả năng có dấu hiệu trầm cảm cao gấp 2,42 lần nhóm sinh viên 
không cảm thấy căng thẳng (p < 0,05).

Bảng 6. Mối liên quan giữa các yếu tố lo lắng tiền học phí, mua sách, dụng cụ học tập
và dấu hiệu trầm cảm của đối tượng nghiên cứu

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)
Thi rớt (n=358)

  Có 129 (49,4) 132 (50,6) 0,87 1,02 (0,80 - 1,30)

  Không 47 (48,5) 50 (51,5) 1

Yếu tố 
Trầm cảm

Giá trị p
PR

(KTC 95%)Có (%) Không (%)
Lo lắng về trang trải tiền mua sách
  Có 71 (56,8) 54 (43,2) 0,034 1,26 (1,02 - 1,55)
  Không 105 (45,1) 128 (54,9) 1
Lo lắng về trang trải tiền mua dụng cụ học tập
  Có 66 (61,7) 41 (38,3) 0,002 1,41 (1,15 - 1,73)
  Không 110 (43,8) 141 (56,2) 1

Bảng 6 cho thấy, các sinh viên có cảm thấy lo lắng về trang trải tiền học phí, tiền mua sách và 
tiền mua dụng cụ học tập có khả năng có dấu hiệu trầm cảm cao hơn những sinh viên không cảm 
thấy lo lắng (p < 0,05).
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Bảng 7. Phân tích đa biến giữa các yếu tố liên quan và dấu hiệu trầm cảm của đối tượng nghiên cứu

Yếu tố trong mô hình Giá trị p OR hiệu chỉnh KTC 95% của 
OR hiệu chỉnh

Giới tính

  Nữ 0,037 1,68 1,03 - 2,75

  Nam* 1 -

Kết thúc tình bạn 

  Có 0,036 2,07 1,05 - 4,07

  Không* 1 -

Bất đồng hoặc rắc rối với ba mẹ

  Có 0,023 2,02 1,10 - 3,72

  Không* 1 -

Thay đổi thói quen ăn uống

  Ăn ít hơn 0,139 1,58 0,87 - 2,84

  Ăn nhiều hơn 0,001 2,73 1,51 - 4,93

  Không thay đổi* 1 -

Bỏ bữa ăn

  Có 0,008 1,94 1,19 - 3,17

  Không* 1 -

Học lực

  Yếu, Trung bình 0,139 1,75 0,83 - 3,68

  Giỏi, Xuất sắc 0,007 2,33 1,26 - 4,30

  Trung bình - khá, Khá* 1 -

Áp lực từ việc học tập của bản thân

  Rất hay xảy ra <0,001 16,52 3,61 - 75,55

  Thỉnh thoảng 0,014 5,57 1,41 - 21,97

  Đôi khi 0,196 2,46 0,63 - 9,61

  Không bao giờ* 1 -

Yếu tố trong mô hình Giá trị p OR hiệu chỉnh KTC 95% của 
OR hiệu chỉnh

Mục tiêu học tập 

  Không 0,069 0,50 0,24 - 1,06

  Có* 1 -

Cỡ mẫu phân tích n=355, (*) = nhóm so sánh, (-) = không áp dụng

Kiểm định tính phù hợp của mô hình thống kê (Hosmer and Lemeshow test) 

χ2=7,52, df=8, p=0,482
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Trong điều kiện các yếu tố còn lại trong mô hình là như nhau, kết quả của mô hình hồi qui đa 
biến đã chỉ ra một số yếu tố liên quan đến khả năng có dấu hiệu trầm cảm ở sinh viên bao gồm: giới 
tính, kết thúc tình bạn, bất đồng hoặc gặp rắc rối với ba mẹ, thay đổi thói quen ăn uống, bỏ bữa ăn, 
học lực, áp lực từ việc học của bản thân.

4. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu cho thấy có 49,2% sinh 

viên có dấu hiệu trầm cảm. Điều này có thể lý 
giải là thời gian học tập dài (6 năm), chương trình 
học khá dày, cộng với việc vừa học lý thuyết vừa 
thực tập lâm sàng liên tục, đòi hỏi sinh viên phải 
nỗ lực rất nhiều để trau dồi cả kiến thức và kỹ 
năng, từ đó hình thành sức ép với bản thân và là 
yếu tố dẫn đến trầm cảm. Tỉ lệ sinh viên có dấu 
hiệu trầm cảm ở nghiên cứu của chúng tôi cao 
hơn nghiên cứu của Trần Quỳnh Anh và cộng sự 
thực hiện trên 8 trường Đại học Y khoa lớn ở Việt 
Nam năm 2013 (43,2%) [7] và nghiên cứu của 
Nguyễn Hoàng Việt Đức trên sinh viên Trường 
Đại học Y dược Hải Phòng năm 2015 (46,9%) 
[8] dù 2 nghiên cứu này lấy mốc điểm CES-D20 
16 là có dấu hiệu trầm cảm. Tuy nhiên, so với 
nghiên cứu của Hồng Tha cũng lấy mốc điểm 
CES-D20 22 là có dấu hiệu trầm cảm trên đối 
tượng sinh viên sống tại KTX Trường Đại học 
Y dược TP.HCM năm 2016 thì tỉ lệ sinh viên có 
dấu hiệu trầm cảm trong nghiên cứu của chúng 
tôi lại thấp hơn một chút (51,9%) [9]. Lý giải 
điều này có thể do cỡ mẫu nghiên cứu khác 
nhau, đặc điểm và môi trường sống của mẫu 
nghiên cứu cũng tương đối khác nhau, sự khác 
nhau trong cách chọn mốc điểm CES-D20 và 
thời gian thu thập số liệu có thể trùng với thời 
gian thi của sinh viên.

Về khối lớp, sinh viên Y1 có khả năng có 
dấu hiệu trầm cảm cao hơn, có thể do sự thay 
đổi môi trường học tập, các mối quan hệ xã hội 
mới. Đối với giới tính, sinh viên nữ có khả năng 
có dấu hiệu trầm cảm cao hơn sinh viên nam, 
các nghiên cứu của Trần Quỳnh Anh [7] và 
của Nguyễn Hoàng Việt Đức [8] cũng tìm thấy 
mối liên quan tương tự. Về các sự kiện chia 
tay người yêu, kết thúc tình bạn, bất đồng hoặc 
rắc rối với ba mẹ và trở ngại khi tham gia hoạt 
động xã hội đều có liên quan đến khả năng có 
dấu hiệu trầm cảm. Đối với sinh viên, các mối 
quan hệ với bạn bè, gia đình và hoạt động xã 
hội đóng vai trò quan trọng trong đời sống, có 
thể ảnh hưởng sâu sắc đến tình cảm và đời sống 

tinh thần của các bạn sinh viên. Kết quả này 
giống với kết quả của Nguyễn Hoàng Việt Đức 
[8]. Việc bị bệnh, thay đổi thói quen ngủ và thói 
quen ăn uống hoặc bỏ bữa ăn cũng là các yếu tố 
liên quan đến dấu hiệu trầm cảm. Giấc ngủ và 
bữa ăn vốn là yếu tố rất quan trọng đối với con 
người, đặc biệt là đối với sinh viên y khoa. Việc 
thay đổi các thói quen ăn, ngủ làm thay đổi nhịp 
sinh học, ảnh hưởng không ít đến sức khỏe tinh 
thần và thể chất của các bạn. 

Học lực, áp lực từ việc học của bản thân, 
điểm số thấp hơn mong đợi, căng thẳng vì 
chương trình học, hiệu quả giờ học tại lớp 
và căng thẳng khi thi rớt là các yếu tố có liên 
quan đến dấu hiệu trầm cảm của sinh viên. 
Sinh viên y khoa đều mong muốn trở thành 
bác sĩ giỏi và y đức tốt, nên có thể hình thành 
áp lực với bản thân, từ đó ảnh hưởng đến tinh 
thần của sinh viên. Kết quả này cũng khá 
tương đồng với kết quả của tác giả Nguyễn 
Hoàng Việt Đức [8] và tác giả Hồng Tha [9].

Ngoài các yếu tố trên thì lo lắng về trang trải 
tiền học phí, tiền mua sách và tiền mua dụng cụ 
học tập cũng là các yếu tố có liên quan đến dấu 
hiệu trầm cảm của sinh viên. Trong 3 năm học gần 
đây trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 
tăng học phí nên một số bạn sinh viên có thể gặp 
khó khăn về tình hình tài chính, ảnh hưởng không 
ít đến tinh thần của các bạn.

Nghiên cứu của chúng tôi có một số hạn chế. 
Thang đánh giá CES-D20 chỉ có giá trị trong 
các nghiên cứu ở cộng đồng, không có ý nghĩa 
chẩn đoán xác định trầm cảm. Bộ câu hỏi tự 
điền qua Google form nên có một số thắc mắc 
không được giải đáp trực tiếp sau khi các bạn 
sinh viên điền bảng câu hỏi. Bên cạnh đó, sức 
khỏe tâm thần (trong đó có trầm cảm) của sinh 
viên được xem như là một vấn đề nhạy cảm, 
đối tượng thường có thể e ngại và cố tình trả 
lời không đúng sự thật. Mặc dù còn một số 
hạn chế, nhưng nghiên cứu này cho biết được 
những thông tin đánh giá ban đầu về tình trạng 
trầm cảm của sinh viên y đa khoa Trường Đại 
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học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và một số yếu tố 
liên quan, khi trầm cảm vẫn đang là một trong 
những vấn đề y tế công cộng quan trọng đặc 
biệt là trầm cảm ở sinh viên y khoa.

5. KẾT LUẬN
Sinh viên y đa khoa chính quy có dấu hiệu 

trầm cảm chiếm 49,2%. Các yếu tố chính có 

liên quan đến dấu hiệu trầm cảm được thể hiện 
trong mô hình hồi qui đa biến bao gồm: giới 
tính, kết thúc tình bạn, bất đồng hoặc gặp rắc 
rối với ba mẹ, thay đổi thói quen ăn uống, bỏ 
bữa ăn, học lực, áp lực từ việc học của bản thân. 
Trong đó, yếu tố áp lực từ việc học của bản thân 
là yếu tố chính tác động lớn đến dấu hiệu trầm 
cảm của sinh viên y khoa.


